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THÔNG BÁO 

Kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng  

viên chức và lao động hợp đồng năm 2025 

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 về 

đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức; số 48/2023/NĐ-CP 

ngày 17/7/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 90/2020/NĐ-CP 

ngày 13/8/2020 về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức. 

Căn cứ Quyết định số 1018/QĐ-SNN ngày 14/11/2025 của Sở Nông 

nghiệp và Môi trường tỉnh Thái Nguyên về việc ban hành Quy chế đánh giá, xếp 

loại chất lượng công chức, viên chức, lao động hợp đồng thuộc Sở Nông nghiệp 

và Môi trường tỉnh Thái Nguyên; Quyết định số 199/QĐ-TTKNMT ngày 

14/11/2025 của Trung tâm Khuyến nông và Môi trường về việc ban hành Quy 

chế đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức, lao động hợp đồng thuộc Trung tâm 

Khuyến nông và Môi trường tỉnh Thái Nguyên. 

Căn cứ kết quả nhận xét, đánh giá, đề nghị xếp loại chất lượng viên chức, lao 

động hợp đồng của các phòng, đơn vị thuộc Trung tâm Khuyến nông và Môi 

trường và kết quả đánh giá của Lãnh đạo Trung tâm Khuyến nông và Môi trường; 

Trung tâm Khuyến nông và Môi trường thông báo kết quả đánh giá, xếp 

loại chất lượng viên chức và lao động hợp đồng năm 2025 như sau: 

1. Đối tượng viên chức và lao động hợp đồng thuộc thẩm quyền đánh 

giá, xếp loại chất lượng của Giám đốc Trung tâm Khuyến nông và Môi 

trường là: 275 người. 

- Nhóm lãnh đạo, quản lý: 40 người (Trưởng, phó các phòng và tương 

đương). 

- Nhóm nghiệp vụ chuyên ngành, chuyên môn dùng chung: 196 người. 

Trong đó:  

+ Đủ điều kiện đánh giá, xếp loại chất lượng là: 195 người. 

+ Không đủ điều kiện, cơ sở để đánh giá, xếp loại chất lượng là: 01 người1. 

- Nhóm hỗ trợ, phục vụ (Hợp đồng lao động theo Nghị định 

111/20022/NĐ-CP): 04 người.  

                                                 
1 01 viên chức là Trần Huyền My, viên chức Chi nhánh Trung tâm Khuyến nông và Môi trường khu vực VIII. 

Lý do: hiện vẫn đang bị cơ quan Công an tạm giam (từ ngày 24/7/2024 đến thời điểm đánh giá, xếp loại). Do 

vậy, không có căn cứ cơ sở để đánh giá, xếp loại (do đồng chí vẫn đang trong thời gian bị cơ quan Công an tạm 

giam để điều tra nên không tham gia thực hiện nhiệm vụ không có cơ sở để làm căn cứ đánh giá, nhận xét). 
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- Nhóm hợp đồng lao động không hưởng lương ngân sách nhà nước do 

Trạm Giống và Dịch vụ Khuyến nông và các Chi nhánh Trung tâm Khuyến 

nông và Môi trường khu vực ký hợp đồng là: 35 người. 

2. Kết quả xếp loại 

- Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: 49 người. 

- Hoàn thành tốt nhiệm vụ: 224 người.  

- Không hoàn thành nhiệm vụ: 01 người2.  

(Có danh sách chi tiết kèm theo) 

Trung tâm Khuyến nông và Môi trường tỉnh Thái Nguyên thông báo đến 

các phòng, đơn vị thuộc Trung tâm và viên chức, lao động hợp đồng thuộc thẩm 

quyền đánh giá, xếp loại của Giám đốc Trung tâm Khuyến nông và Môi trường 

được biết./.  

Nơi nhận: 
- Như điều 2; 

- Sở Nông nghiệp và Môi trường (b/c); 

- Lãnh đạo Trung tâm, 

- Các phòng, đơn vị trực thuộc Trung tâm, 

- Trang thông tin điện tử của Trung tâm, 

- Lưu: VT, HCTH 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Chu Bá Trung 

                                                 
2 Đồng chí Hoàng Thọ Trung, viên chức Chi nhánh Trung tâm Khuyến nông và Môi trường khu vực XII. Lý 

do: Căn cứ điểm a, khoản 1, Điều 15 Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của Chính phủ về đánh giá, 

xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức. Viên chức có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo 

đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa theo đánh giá của cấp có thẩm quyền. Cụ thể: có hành vi phạm pháp 

luật bị Cơ quan Công an khởi tố hình sự (hiện đang áp dụng biện pháp ngăn chặn là cấm đi khỏi nơi cư trú). 



KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI VIÊN CHỨC VÀ LAO ĐỘNG HỢP 

ĐỒNG THUỘC THẨM QUYỀN ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CỦA GIÁM 

ĐỐC TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG VÀ MÔI TRƯỜNG 

(Kèm theo Thông báo số:           /TB-TTKNMT ngày       tháng     năm 2025 của 

Trung tâm Khuyến nông và Môi trường tỉnh Thái Nguyên) 

 

STT Họ và tên Chức vụ Đơn vị công tác 

Kết quả đánh giá, 

xếp loại chất lượng 

của Giám đốc Trung 

tâm Khuyến nông và 

Môi trường  

A LÃNH ĐẠO QUẢN LÝ   

I Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ   

1 Nguyễn Việt Duy Trưởng phòng 
Phòng Hành chính – Tổng 

hợp 

Hoàn thành xuất sắc 

nhiệm vụ 

2 Nguyễn Thị Lương  Trưởng phòng Phòng Kế hoạch - Tài chính 
Hoàn thành xuất sắc 

nhiệm vụ 

3 Đào Thị Kim Quý 
Giám đốc Chi 

nhánh 

Chi nhánh Trung tâm 

Khuyến nông và Môi trường 

khu vực I 

Hoàn thành xuất sắc 

nhiệm vụ 

4 Lường Tuấn Nhã 
Giám đốc Chi 

nhánh 

Chi nhánh Trung tâm 

Khuyến nông và Môi trường 

khu vực XI 

Hoàn thành xuất sắc 

nhiệm vụ 

5 Nguyễn Trung Hiếu Phó trưởng phòng Phòng Kế hoạch - Tài chính 
Hoàn thành xuất sắc 

nhiệm vụ 

6 Ngọc Thị Phùng Phó trưởng phòng 

Phòng Nghiệp vụ, Trung tâm 

Khuyến nông và Môi trường 

tỉnh Thái Nguyên 

Hoàn thành xuất sắc 

nhiệm vụ 

7 Đinh Hữu Nam Phó Trạm Trưởng 
Trạm Giống và Dịch vụ 

Khuyến nông 

Hoàn thành xuất sắc 

nhiệm vụ 

8 Chu Thị Mơ 
Phó giám đốc Chi 

nhánh 

Chi nhánh Trung tâm 

Khuyến nông và Môi trường 

khu vực IX 

Hoàn thành xuất sắc 

nhiệm vụ 

II Hoàn thành tốt nhiệm vụ   

1 Chu Thế Nam Trưởng phòng 

Phòng Nghiệp vụ, Trung tâm 

Khuyến nông và Môi trường 

tỉnh Thái Nguyên 

Hoàn thành tốt nhiệm 

vụ 

2 Chu Thị Hương Giang Trạm trưởng 
Trạm Giống và Dịch vụ 

Khuyến nông 

Hoàn thành tốt nhiệm 

vụ 

3 Trần Văn Mến 
Quyền Giám đốc 

Chi nhánh 

Chi nhánh Trung tâm 

Khuyến nông và Môi trường 

khu vực II 

Hoàn thành tốt nhiệm 

vụ 

4 Ngô Mạnh Tiến 
Quyền Giám đốc 

Chi nhánh 

Chi nhánh Trung tâm 

Khuyến nông và Môi trường 

khu vực III 

Hoàn thành tốt nhiệm 

vụ 

5 Lê Minh Thảo 
Giám đốc Chi 

nhánh 

Chi nhánh Trung tâm 

Khuyến nông và Môi trường 

khu vực IV 

Hoàn thành tốt nhiệm 

vụ 
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6 Ngô Văn Mạnh 
Quyền Giám đốc 

Chi nhánh 

Chi nhánh Trung tâm 

Khuyến nông và Môi trường 

khu vực V 

Hoàn thành tốt nhiệm 

vụ 

7 Chu Thị Huyền 
Quyền Giám đốc 

Chi nhánh 

Chi nhánh Trung tâm 

Khuyến nông và Môi trường 

khu vực VI 

Hoàn thành tốt nhiệm 

vụ 

8 Đỗ Đại Phong 
Giám đốc Chi 

nhánh 

Chi nhánh Trung tâm 

Khuyến nông và Môi trường 

khu vực VII 

Hoàn thành tốt nhiệm 

vụ 

9 Long Văn Lưu 
Quyền Giám đốc 

Chi nhánh 

Chi nhánh Trung tâm 

Khuyến nông và Môi trường 

khu vực VIII 

Hoàn thành tốt nhiệm 

vụ 

10 Triệu Xuân Việt 
Quyền Giám đốc 

Chi nhánh 

Chi nhánh Trung tâm 

Khuyến nông  và Môi trường 

khu vực IX 

Hoàn thành tốt nhiệm 

vụ 

11 Lý Hữu Toàn 
Quyền Giám đốc 

Chi nhánh 

Chi nhánh Trung tâm 

Khuyến nông và Môi trường 

khu vực X 

Hoàn thành tốt nhiệm 

vụ 

12 Hoàng Quốc Quyền 
Giám đốc Chi 

nhánh 

Chi nhánh Trung tâm 

Khuyến nông và Môi trường 

khu vực XII 

Hoàn thành tốt nhiệm 

vụ 

13 Tạ Văn Thanh 
Quyền Giám đốc 

Chi nhánh 

Chi nhánh Trung tâm 

Khuyến nông và Môi trường 

khu vực XIII 

Hoàn thành tốt nhiệm 

vụ 

14 Sằm Văn Hoạt 
Giám đốc Chi 

nhánh 

Chi nhánh Trung tâm 

Khuyến nông và Môi trường 

khu vực XIV 

Hoàn thành tốt nhiệm 

vụ 

15 Lâm Đức Hải 
Giám đốc Chi 

nhánh 

Chi nhánh Trung tâm 

Khuyến nông và Môi trường 

khu vực XV 

Hoàn thành tốt nhiệm 

vụ 

16 Lý Văn Tuyên 
Giám đốc Chi 

nhánh 

Chi nhánh Trung tâm khuyến 

nông và MT khu vực XVI 

Hoàn thành tốt nhiệm 

vụ 

17 Hoàng Thị Thùy 
Giám đốc Chi 

nhánh 

Chi nhánh Trung tâm 

Khuyến nông và Môi trường 

khu vực XVII 

Hoàn thành tốt nhiệm 

vụ 

18 Trương Xuân Toàn Phó trưởng phòng 
Phòng Hành chính – Tổng 

hợp 

Hoàn thành tốt nhiệm 

vụ 

19 Nguyễn Thị Vân Phó trưởng phòng Phòng Kế hoạch - Tài chính 
Hoàn thành tốt nhiệm 

vụ 

20 Ngô Thị Luyến Phó trưởng phòng Phòng Kế hoạch - Tài chính 
Hoàn thành tốt nhiệm 

vụ 

21 Nguyễn Thị Liễu Phó trưởng phòng Phòng Kế hoạch - Tài chính 
Hoàn thành tốt nhiệm 

vụ 

22 Đoàn Kiều Hưng Phó trưởng phòng 

Phòng Nghiệp vụ, Trung tâm 

Khuyến nông và Môi trường 

tỉnh Thái Nguyên 

Hoàn thành tốt nhiệm 

vụ 
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23 Nguyễn Hữu Tiệp Phó trưởng phòng 

Phòng Nghiệp vụ, Trung tâm 

Khuyến nông và Môi trường 

tỉnh Thái Nguyên 

Hoàn thành tốt nhiệm 

vụ 

24 Nguyễn Thị Hiền Lương Phó Trạm Trưởng 
Trạm Giống và Dịch vụ 

Khuyến nông 

Hoàn thành tốt nhiệm 

vụ 

25 Nguyễn Thúy Hằng Phó Trạm Trưởng 
Trạm Giống và Dịch vụ 

Khuyến nông 

Hoàn thành tốt nhiệm 

vụ 

26 Bế Hoàng Liêm Phó Trạm Trưởng 
Trạm Giống và Dịch vụ 

Khuyến nông 

Hoàn thành tốt nhiệm 

vụ 

27 Đinh Tiến Trung 
Phó giám đốc Chi 

nhánh 

Chi nhánh Trung tâm 

Khuyến nông và Môi trường 

khu vực I 

Hoàn thành tốt nhiệm 

vụ 

28 Nguyễn Tiến Đại 
Phó giám đốc Chi 

nhánh 

Chi nhánh Trung tâm 

Khuyến nông và Môi trường 

khu vực IV 

Hoàn thành tốt nhiệm 

vụ 

29 Nguyễn Văn Thường 
Phó Giám đốc 

Chi nhánh 

Chi nhánh Trung tâm 

Khuyến nông và Môi trường 

khu vực IV 

Hoàn thành tốt nhiệm 

vụ 

30 Nguyễn Ngọc Hoàng 
Phó Giám đốc 

Chi nhánh 

Chi nhánh Trung tâm 

Khuyến nông và Môi trường 

khu vực V 

Hoàn thành tốt nhiệm 

vụ 

31 Nguyễn Anh Tuấn 
Phó giám đốc Chi 

nhánh 

Chi nhánh Trung tâm 

Khuyến nông và Môi trường 

khu vực VII 

Hoàn thành tốt nhiệm 

vụ 

32 Dương Văn Dẻ 
Phó Giám đốc 

Chi nhánh 

Chi nhánh Trung tâm 

Khuyến nông và Môi trường 

khu vực XIV 

Hoàn thành tốt nhiệm 

vụ 

B NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH VÀ CHUYÊN MÔN DÙNG CHUNG   

I Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 

1 Bùi Huy Hoàng Viên chức 
Phòng Hành chính – Tổng 

hợp 

Hoàn thành xuất sắc 

nhiệm vụ 

2 Đỗ Thị Bẩy Viên chức 
Phòng Hành chính – Tổng 

hợp 

Hoàn thành xuất sắc 

nhiệm vụ 

3 Phùng Đức Hạnh Viên chức 
Phòng Hành chính – Tổng 

hợp 

Hoàn thành xuất sắc 

nhiệm vụ 

4 Phan Đức Tùng Viên chức 
Phòng Hành chính – Tổng 

hợp 

Hoàn thành xuất sắc 

nhiệm vụ 

5 Dương Quốc Tiến Viên chức Phòng Kế hoạch - Tài chính  
Hoàn thành xuất sắc 

nhiệm vụ 

6 Nguyễn Thị Tin Viên chức Phòng Kế hoạch - Tài chính  
Hoàn thành xuất sắc 

nhiệm vụ 

7 Phan Trung Hiếu Viên chức Phòng Kế hoạch - Tài chính  
Hoàn thành xuất sắc 

nhiệm vụ 

8 Đỗ Hồng Nhung Viên chức Phòng Kế hoạch - Tài chính  
Hoàn thành xuất sắc 

nhiệm vụ 
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9 Nguyễn Thị Hồng Nhung Viên chức 

Phòng Nghiệp vụ, Trung tâm 

Khuyến nông và Môi trường 

tỉnh Thái Nguyên 

Hoàn thành xuất sắc 

nhiệm vụ 

10 Đào Thị Ngọc Viên chức 

Phòng Nghiệp vụ, Trung tâm 

Khuyến nông và Môi trường 

tỉnh Thái Nguyên 

Hoàn thành xuất sắc 

nhiệm vụ 

11 Trương Nhật Giang Viên chức 

Phòng Nghiệp vụ, Trung tâm 

Khuyến nông và Môi trường 

tỉnh Thái Nguyên 

Hoàn thành xuất sắc 

nhiệm vụ 

12 Hoàng Thị Bình Viên chức 

Phòng Nghiệp vụ, Trung tâm 

Khuyến nông và Môi trường 

tỉnh Thái Nguyên 

Hoàn thành xuất sắc 

nhiệm vụ 

13 Đàm Thị Việt Anh Viên chức 
Trạm Giống và Dịch vụ 

Khuyến nông 

Hoàn thành xuất sắc 

nhiệm vụ 

14 Dương Văn Mạnh  Viên chức 
Trạm Giống và Dịch vụ 

Khuyến nông 

Hoàn thành xuất sắc 

nhiệm vụ 

15 Dương Thị Kim Huệ Viên chức 

Chi nhánh Trung tâm 

Khuyến nông và Môi trường 

khu vực I 

Hoàn thành xuất sắc 

nhiệm vụ 

16 Phạm Văn Ngàn Viên chức 

Chi nhánh Trung tâm 

Khuyến nông và Môi trường 

khu vực I 

Hoàn thành xuất sắc 

nhiệm vụ 

17 Lê Thị Thúy Hằng Viên chức 

Chi nhánh Trung tâm 

Khuyến nông và Môi trường 

khu vực I 

Hoàn thành xuất sắc 

nhiệm vụ 

18 Ngô Thị Dung Viên chức 

Chi nhánh Trung tâm 

Khuyến nông và Môi trường 

khu vực II 

Hoàn thành xuất sắc 

nhiệm vụ 

19 Nguyễn Đức Trung Viên chức 

Chi nhánh Trung tâm 

Khuyến nông và Môi trường 

khu vực II 

Hoàn thành xuất sắc 

nhiệm vụ 

20 Trần Thị Phương Thảo Viên chức 

Chi nhánh Trung tâm 

Khuyến nông và Môi trường 

khu vực II 

Hoàn thành xuất sắc 

nhiệm vụ 

21 Vũ Thị Thuấn Viên chức 

Chi nhánh Trung tâm 

Khuyến nông và Môi trường 

khu vực III 

Hoàn thành xuất sắc 

nhiệm vụ 

22 Phan Chí Vinh Viên chức 

Chi nhánh Trung tâm 

Khuyến nông và Môi trường 

khu vực III 

Hoàn thành xuất sắc 

nhiệm vụ 

23 Nguyễn Thu Hà Viên chức 

Chi nhánh Trung tâm 

Khuyến nông và Môi trường 

khu vực IV 

Hoàn thành xuất sắc 

nhiệm vụ 

24 Phạm Thị Huy Thiêm Viên chức 

Chi nhánh Trung tâm 

Khuyến nông và Môi trường 

khu vực IV 

Hoàn thành xuất sắc 

nhiệm vụ 

25 Trần Văn Thủy Viên chức 

Chi nhánh Trung tâm 

Khuyến nông và Môi trường 

khu vực V 

Hoàn thành xuất sắc 

nhiệm vụ 
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26 Hoàng Thị Phương Viên chức 

Chi nhánh Trung tâm 

Khuyến nông và Môi trường 

khu vực VI 

Hoàn thành xuất sắc 

nhiệm vụ 

27 Trần Thị Tình Viên chức 

Chi nhánh Trung tâm 

Khuyến nông và Môi trường 

khu vực VII 

Hoàn thành xuất sắc 

nhiệm vụ 

28 Vũ Thị Vui Viên chức 

Chi nhánh Trung tâm 

Khuyến nông và Môi trường 

khu vực VII 

Hoàn thành xuất sắc 

nhiệm vụ 

29 Luân Thế Hảo Viên chức 

Chi nhánh Trung tâm 

Khuyến nông và Môi trường 

khu vực VIII 

Hoàn thành xuất sắc 

nhiệm vụ 

30 Hoàng Thị Minh Hạnh Viên chức 

Chi nhánh Trung tâm 

Khuyến nông và Môi trường 

khu vực IX 

Hoàn thành xuất sắc 

nhiệm vụ 

31 Lường Thị Thúy  Viên chức 

Chi nhánh Trung tâm 

Khuyến nông và Môi trường 

khu vực X 

Hoàn thành xuất sắc 

nhiệm vụ 

32 Hứa Ngân Hà Viên chức 

Chi nhánh Trung tâm 

Khuyến nông và Môi trường 

khu vực XI 

Hoàn thành xuất sắc 

nhiệm vụ 

33 Hoàng Thị Hải Viên chức 

Chi nhánh Trung tâm 

Khuyến nông và Môi trường 

khu vực XI 

Hoàn thành xuất sắc 

nhiệm vụ 

34 Mông Thị Nguyệt Viên chức 

Chi nhánh Trung tâm 

Khuyến nông và Môi trường 

khu vực XII 

Hoàn thành xuất sắc 

nhiệm vụ 

35 Nguyễn Thị Hiền Viên chức 

Chi nhánh Trung tâm 

Khuyến nông và Môi trường 

khu vực XV 

Hoàn thành xuất sắc 

nhiệm vụ 

36 Đặng Anh Tuấn Viên chức 

Chi nhánh Trung tâm 

Khuyến nông và Môi trường 

khu vực XVII 

Hoàn thành xuất sắc 

nhiệm vụ 

II Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

1 Đàm Thanh Phương Viên chức 
Phòng Hành chính – Tổng 

hợp 

Hoàn thành tốt nhiệm 

vụ 

2 Hoàng Thị Dừa Viên chức 
Phòng Hành chính – Tổng 

hợp 

Hoàn thành tốt nhiệm 

vụ 

3 Hà Thị Thanh Thảo Viên chức 
Phòng Hành chính – Tổng 

hợp 

Hoàn thành tốt nhiệm 

vụ 

4 Cam Văn Giáp Viên chức 
Phòng Hành chính – Tổng 

hợp 

Hoàn thành tốt nhiệm 

vụ 

5 Mã Đình Huy Viên chức 
Phòng Hành chính – Tổng 

hợp 

Hoàn thành tốt nhiệm 

vụ 

6 Trịnh Thị Thanh Hải Viên chức Phòng Kế hoạch - Tài chính  
Hoàn thành tốt nhiệm 

vụ 

7 Vy Thị Quyên Viên chức Phòng Kế hoạch - Tài chính  
Hoàn thành tốt nhiệm 

vụ 
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8 Hoàng Công Hợp Viên chức Phòng Kế hoạch - Tài chính  
Hoàn thành tốt nhiệm 

vụ 

9 Bùi Thị Thương Viên chức 

Phòng Nghiệp vụ, Trung tâm 

Khuyến nông và Môi trường 

tỉnh Thái Nguyên 

Hoàn thành tốt nhiệm 

vụ 

10 Vũ Thị Thu Hương Viên chức 

Phòng Nghiệp vụ, Trung tâm 

Khuyến nông và Môi trường 

tỉnh Thái Nguyên 

Hoàn thành tốt nhiệm 

vụ 

11 Phan Thị Đoàn Viên chức 

Phòng Nghiệp vụ, Trung tâm 

Khuyến nông và Môi trường 

tỉnh Thái Nguyên 

Hoàn thành tốt nhiệm 

vụ 

12 Hoàng Thị Yến Viên chức 

Phòng Nghiệp vụ, Trung tâm 

Khuyến nông và Môi trường 

tỉnh Thái Nguyên 

Hoàn thành tốt nhiệm 

vụ 

13 Trần Thị Hậu Viên chức 

Phòng Nghiệp vụ, Trung tâm 

Khuyến nông và Môi trường 

tỉnh Thái Nguyên 

Hoàn thành tốt nhiệm 

vụ 

14 Trần Như Sơn Viên chức 
Trạm Giống và Dịch vụ 

Khuyến nông 

Hoàn thành tốt nhiệm 

vụ 

15 Hoàng Thị Ngọc  Viên chức 
Trạm Giống và Dịch vụ 

Khuyến nông 

Hoàn thành tốt nhiệm 

vụ 

16 Nguyễn Thị Như Quỳnh Viên chức 
Trạm Giống và Dịch vụ 

Khuyến nông 

Hoàn thành tốt nhiệm 

vụ 

17 Nguyễn Huy Bình Viên chức 
Trạm Giống và Dịch vụ 

Khuyến nông 

Hoàn thành tốt nhiệm 

vụ 

18 Lê Thị Thanh Hồng Viên chức 
Trạm Giống và Dịch vụ 

Khuyến nông 

Hoàn thành tốt nhiệm 

vụ 

19 Nguyễn Mạnh Toàn Viên chức 
Trạm Giống và Dịch vụ 

Khuyến nông 

Hoàn thành tốt nhiệm 

vụ 

20 Ma Đức Hưng Viên chức 
Trạm Giống và Dịch vụ 

Khuyến nông 

Hoàn thành tốt nhiệm 

vụ 

21 Lương Văn Quyến  Viên chức 
Trạm Giống và Dịch vụ 

Khuyến nông 

Hoàn thành tốt nhiệm 

vụ 

22 Trần Thu Hà Viên chức 
Trạm Giống và Dịch vụ 

Khuyến nông 

Hoàn thành tốt nhiệm 

vụ 

23 Luân Sỹ Tùng Viên chức 
Trạm Giống và Dịch vụ 

Khuyến nông 

Hoàn thành tốt nhiệm 

vụ 

24 Mã Thị Xuân  Viên chức 
Trạm Giống và Dịch vụ 

Khuyến nông 

Hoàn thành tốt nhiệm 

vụ 

25 Đinh Thị Mai Liên Viên chức 

Chi nhánh Trung tâm 

Khuyến nông và Môi trường 

khu vực I 

Hoàn thành tốt nhiệm 

vụ 

26 Đinh Thị Nhài Viên chức 

Chi nhánh Trung tâm 

Khuyến nông và Môi trường 

khu vực I 

Hoàn thành tốt nhiệm 

vụ 
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27 Nguyễn Thị Mỹ Linh Viên chức 

Chi nhánh Trung tâm 

Khuyến nông và Môi trường 

khu vực I 

Hoàn thành tốt nhiệm 

vụ 

28 Đỗ Thị Phương Thảo Viên chức 

Chi nhánh Trung tâm 

Khuyến nông và Môi trường 

khu vực I 

Hoàn thành tốt nhiệm 

vụ 

29 Hoàng Thị Minh Viên chức 

Chi nhánh Trung tâm 

Khuyến nông và Môi trường 

khu vực I 

Hoàn thành tốt nhiệm 

vụ 

30 Giáp Thị Thanh Viên chức 

Chi nhánh Trung tâm 

Khuyến nông và Môi trường 

khu vực I 

Hoàn thành tốt nhiệm 

vụ 

31 Đinh Thị Giang Viên chức 

Chi nhánh Trung tâm 

Khuyến nông và Môi trường 

khu vực I 

Hoàn thành tốt nhiệm 

vụ 

32 Nguyễn Tiến Sơn Viên chức 

Chi nhánh Trung tâm 

Khuyến nông và Môi trường 

khu vực I 

Hoàn thành tốt nhiệm 

vụ 

33 Nguyễn Huyền Sâm Viên chức 

Chi nhánh Trung tâm 

Khuyến nông và Môi trường 

khu vực I 

Hoàn thành tốt nhiệm 

vụ 

34 Lý Việt Hà Viên chức 

Chi nhánh Trung tâm 

Khuyến nông và Môi trường 

khu vực I 

Hoàn thành tốt nhiệm 

vụ 

35 Trương Thị Nhung Viên chức 

Chi nhánh Trung tâm 

Khuyến nông và Môi trường 

khu vực I 

Hoàn thành tốt nhiệm 

vụ 

36 Hà Hạnh Hường Viên chức 

Chi nhánh Trung tâm 

Khuyến nông và Môi trường 

khu vực I 

Hoàn thành tốt nhiệm 

vụ 

37 Lại Anh Tú Viên chức 

Chi nhánh Trung tâm 

Khuyến nông và Môi trường 

khu vực I 

Hoàn thành tốt nhiệm 

vụ 

38 Hoàng Tuấn Ngân Viên chức 

Chi nhánh Trung tâm 

Khuyến nông và Môi trường 

khu vực I 

Hoàn thành tốt nhiệm 

vụ 

39 Lê Quân Viên chức 

Chi nhánh Trung tâm 

Khuyến nông và Môi trường 

khu vực I 

Hoàn thành tốt nhiệm 

vụ 

40 Đặng Thị Thu Hương Viên chức 

Chi nhánh Trung tâm 

Khuyến nông và Môi trường 

khu vực I 

Hoàn thành tốt nhiệm 

vụ 

41 Nguyễn Văn Quân Viên chức 

Chi nhánh Trung tâm 

Khuyến nông và Môi trường 

khu vực II 

Hoàn thành tốt nhiệm 

vụ 

42 Lê Duy Thường Viên chức 

Chi nhánh Trung tâm 

Khuyến nông và Môi trường 

khu vực II 

Hoàn thành tốt nhiệm 

vụ 

43 Lưu Thị Hường Viên chức 

Chi nhánh Trung tâm 

Khuyến nông và Môi trường 

khu vực II 

Hoàn thành tốt nhiệm 

vụ 
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44 Nguyễn Thị Quỳnh Trang Viên chức 

Chi nhánh Trung tâm 

Khuyến nông và Môi trường 

khu vực II 

Hoàn thành tốt nhiệm 

vụ 

45 Nguyễn Văn Đạt Viên chức 

Chi nhánh Trung tâm 

Khuyến nông và Môi trường 

khu vực II 

Hoàn thành tốt nhiệm 

vụ 

46 Trần Thị Thu Hương Viên chức 

Chi nhánh Trung tâm 

Khuyến nông và Môi trường 

khu vực II 

Hoàn thành tốt nhiệm 

vụ 

47 Nguyễn Hữu Huỳnh Viên chức 

Chi nhánh Trung tâm 

Khuyến nông và Môi trường 

khu vực II 

Hoàn thành tốt nhiệm 

vụ 

48 Nguyễn Thị Phương Bắc Viên chức 

Chi nhánh Trung tâm 

Khuyến nông và Môi trường 

khu vực II 

Hoàn thành tốt nhiệm 

vụ 

49 Đoàn Thị Hồng Viên chức 

Chi nhánh Trung tâm 

Khuyến nông và Môi trường 

khu vực III 

Hoàn thành tốt nhiệm 

vụ 

50 Hà Vân Nga Viên chức 

Chi nhánh Trung tâm 

Khuyến nông và Môi trường 

khu vực III 

Hoàn thành tốt nhiệm 

vụ 

51 Nguyễn Thị Minh Mây Viên chức 

Chi nhánh Trung tâm 

Khuyến nông và Môi trường 

khu vực III 

Hoàn thành tốt nhiệm 

vụ 

52 Nguyễn Văn Ban Viên chức 

Chi nhánh Trung tâm 

Khuyến nông và Môi trường 

khu vực III 

Hoàn thành tốt nhiệm 

vụ 

53 Nguyễn Thiên Hiệp Viên chức 

Chi nhánh Trung tâm 

Khuyến nông và Môi trường 

khu vực III 

Hoàn thành tốt nhiệm 

vụ 

54 Cù Xuân Đức Viên chức 

Chi nhánh Trung tâm 

Khuyến nông và Môi trường 

khu vực III 

Hoàn thành tốt nhiệm 

vụ 

55 Lương Thị Như Viên chức 

Chi nhánh Trung tâm 

Khuyến nông và Môi trường 

khu vực IV 

Hoàn thành tốt nhiệm 

vụ 

56 Nguyễn Thị Thu Hòa Viên chức 

Chi nhánh Trung tâm 

Khuyến nông và Môi trường 

khu vực IV 

Hoàn thành tốt nhiệm 

vụ 

57 Nguyễn Thị Lan Viên chức 

Chi nhánh Trung tâm 

Khuyến nông và Môi trường 

khu vực IV 

Hoàn thành tốt nhiệm 

vụ 

58 Phạm Thị Lan Viên chức 

Chi nhánh Trung tâm 

Khuyến nông và Môi trường 

khu vực IV 

Hoàn thành tốt nhiệm 

vụ 

59 Đặng Thị Thu Trang Viên chức 

Chi nhánh Trung tâm 

Khuyến nông và Môi trường 

khu vực IV 

Hoàn thành tốt nhiệm 

vụ 

60 Nguyễn Khắc Cường Viên chức 

Chi nhánh Trung tâm 

Khuyến nông và Môi trường 

khu vực IV 

Hoàn thành tốt nhiệm 

vụ 
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61 Nguyễn Thị Hương Viên chức 

Chi nhánh Trung tâm 

Khuyến nông và Môi trường 

khu vực IV 

Hoàn thành tốt nhiệm 

vụ 

62 Dương Hồng Phượng Viên chức 

Chi nhánh Trung tâm 

Khuyến nông và Môi trường 

khu vực IV 

Hoàn thành tốt nhiệm 

vụ 

63 Ngô Thúy Ngân Viên chức 

Chi nhánh Trung tâm 

Khuyến nông và Môi trường 

khu vực V 

Hoàn thành tốt nhiệm 

vụ 

64 Vũ Xuân Tĩnh Viên chức 

Chi nhánh Trung tâm 

Khuyến nông và Môi trường 

khu vực V 

Hoàn thành tốt nhiệm 

vụ 

65 Nguyễn Việt Dũng Viên chức 

Chi nhánh Trung tâm 

Khuyến nông và Môi trường 

khu vực V 

Hoàn thành tốt nhiệm 

vụ 

66 Nguyễn T. Bích Ngọc Viên chức 

Chi nhánh Trung tâm 

Khuyến nông và Môi trường 

khu vực V 

Hoàn thành tốt nhiệm 

vụ 

67 Ngô Thị Ánh Tuyết Viên chức 

Chi nhánh Trung tâm 

Khuyến nông và Môi trường 

khu vực V 

Hoàn thành tốt nhiệm 

vụ 

68 Nguyễn Văn Lượng Viên chức 

Chi nhánh Trung tâm 

Khuyến nông và Môi trường 

khu vực V 

Hoàn thành tốt nhiệm 

vụ 

69 Chu Văn Thế Viên chức 

Chi nhánh Trung tâm 

Khuyến nông và Môi trường 

khu vực V 

Hoàn thành tốt nhiệm 

vụ 

70 Dương Hạnh Thảo Viên chức 

Chi nhánh Trung tâm 

Khuyến nông và Môi trường 

khu vực V 

Hoàn thành tốt nhiệm 

vụ 

71 Lăng Thị Nguyệt Viên chức 

Chi nhánh Trung tâm 

Khuyến nông và Môi trường 

khu vực VI 

Hoàn thành tốt nhiệm 

vụ 

72 Lê Thị Thùy Linh Viên chức 

Chi nhánh Trung tâm 

Khuyến nông và Môi trường 

khu vực VI 

Hoàn thành tốt nhiệm 

vụ 

73 Nguyến Tiến Lương Viên chức 

Chi nhánh Trung tâm 

Khuyến nông và Môi trường 

khu vực VI 

Hoàn thành tốt nhiệm 

vụ 

74 Nguyễn Lương Ngọc Viên chức 

Chi nhánh Trung tâm 

Khuyến nông và Môi trường 

khu vực VI 

Hoàn thành tốt nhiệm 

vụ 

75 Tô Ngọc Tú Viên chức 

Chi nhánh Trung tâm 

Khuyến nông và Môi trường 

khu vực VI 

Hoàn thành tốt nhiệm 

vụ 

76 Triệu Quý Thiện Viên chức 

Chi nhánh Trung tâm 

Khuyến nông và Môi trường 

khu vực VI 

Hoàn thành tốt nhiệm 

vụ 

77 Ma Thị Dung Viên chức 

Chi nhánh Trung tâm 

Khuyến nông và Môi trường 

khu vực VI 

Hoàn thành tốt nhiệm 

vụ 
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78 Phạm Thu Hạnh Viên chức 

Chi nhánh Trung tâm 

Khuyến nông và Môi trường 

khu vực VI 

Hoàn thành tốt nhiệm 

vụ 

79 Nguyễn Thị Thanh Huệ Viên chức 

Chi nhánh Trung tâm 

Khuyến nông và Môi trường 

khu vực VI 

Hoàn thành tốt nhiệm 

vụ 

80 Nguyễn Minh Khôi Viên chức 

Chi nhánh Trung tâm 

Khuyến nông và Môi trường 

khu vực VI 

Hoàn thành tốt nhiệm 

vụ 

81 Phạm Thị Hà Viên chức 

Chi nhánh Trung tâm 

Khuyến nông và Môi trường 

khu vực VI 

Hoàn thành tốt nhiệm 

vụ 

82 Trần Thị Thủy Viên chức 

Chi nhánh Trung tâm 

Khuyến nông và Môi trường 

khu vực VI 

Hoàn thành tốt nhiệm 

vụ 

83 Nông Thị Nghĩa Viên chức 

Chi nhánh Trung tâm 

Khuyến nông và Môi trường 

khu vực VI 

Hoàn thành tốt nhiệm 

vụ 

84 Nông Thị Thu Chiên Viên chức 

Chi nhánh Trung tâm 

Khuyến nông và Môi trường 

khu vực VI 

Hoàn thành tốt nhiệm 

vụ 

85 Lý Minh Đài Viên chức 

Chi nhánh Trung tâm 

Khuyến nông và Môi trường 

khu vực VI 

Hoàn thành tốt nhiệm 

vụ 

86 Lê Quang Thuận Viên chức 

Chi nhánh Trung tâm 

Khuyến nông và Môi trường 

khu vực VII 

Hoàn thành tốt nhiệm 

vụ 

87 Hoàng Thị Hường Viên chức 

Chi nhánh Trung tâm 

Khuyến nông và Môi trường 

khu vực VII 

Hoàn thành tốt nhiệm 

vụ 

88 Trần Xuân Tú Viên chức 

Chi nhánh Trung tâm 

Khuyến nông và Môi trường 

khu vực VII 

Hoàn thành tốt nhiệm 

vụ 

89 Nguyễn Thị Cúc Viên chức 

Chi nhánh Trung tâm 

Khuyến nông và Môi trường 

khu vực VII 

Hoàn thành tốt nhiệm 

vụ 

90 Nguyễn Thị Tâm Viên chức 

Chi nhánh Trung tâm 

Khuyến nông và Môi trường 

khu vực VII 

Hoàn thành tốt nhiệm 

vụ 

91 Nông Văn Hà Viên chức 

Chi nhánh Trung tâm 

Khuyến nông và Môi trường 

khu vực VII 

Hoàn thành tốt nhiệm 

vụ 

92 Đào Văn Cường Viên chức 

Chi nhánh Trung tâm 

Khuyến nông và Môi trường 

khu vực VII 

Hoàn thành tốt nhiệm 

vụ 

93 Phạm Thị Toàn Viên chức 

Chi nhánh Trung tâm 

Khuyến nông và Môi trường 

khu vực VII 

Hoàn thành tốt nhiệm 

vụ 
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94 Nguyễn Thị Huế Viên chức 

Chi nhánh Trung tâm 

Khuyến nông và Môi trường 

khu vực VIII 

Hoàn thành tốt nhiệm 

vụ 

95 Lý Thị Thanh Huyền Viên chức 

Chi nhánh Trung tâm 

Khuyến nông và Môi trường 

khu vực VIII 

Hoàn thành tốt nhiệm 

vụ 

96 Thạch Thanh Ngọc Viên chức 

Chi nhánh Trung tâm 

Khuyến nông và Môi trường 

khu vực VIII 

Hoàn thành tốt nhiệm 

vụ 

97 Lục Thị Lan Viên chức 

Chi nhánh Trung tâm 

Khuyến nông và Môi trường 

khu vực VIII 

Hoàn thành tốt nhiệm 

vụ 

98 Nguyễn Văn Thanh Viên chức 

Chi nhánh Trung tâm 

Khuyến nông và Môi trường 

khu vực VIII 

Hoàn thành tốt nhiệm 

vụ 

99 Ma Công Hoan Viên chức 

Chi nhánh Trung tâm 

Khuyến nông và Môi trường 

khu vực IX 

Hoàn thành tốt nhiệm 

vụ 

100 Hà Thị Nga Viên chức 

Chi nhánh Trung tâm 

Khuyến nông và Môi trường 

khu vực IX 

Hoàn thành tốt nhiệm 

vụ 

101 Bàn Thị Thơm Viên chức 

Chi nhánh Trung tâm 

Khuyến nông và Môi trường 

khu vực IX 

Hoàn thành tốt nhiệm 

vụ 

102 Lưu Viết Toại Viên chức 

Chi nhánh Trung tâm 

Khuyến nông và Môi trường 

khu vực IX 

Hoàn thành tốt nhiệm 

vụ 

103 Nguyễn Thị Hoa Viên chức 

Chi nhánh Trung tâm 

Khuyến nông và Môi trường 

khu vực IX 

Hoàn thành tốt nhiệm 

vụ 

104 Ma Thế Cầu Viên chức 

Chi nhánh Trung tâm 

Khuyến nông và Môi trường 

khu vực IX 

Hoàn thành tốt nhiệm 

vụ 

105 Nguyễn Thu Xoan Viên chức 

Chi nhánh Trung tâm 

Khuyến nông và Môi trường 

khu vực IX 

Hoàn thành tốt nhiệm 

vụ 

106 Lý Thị Lập Viên chức 

Chi nhánh Trung tâm 

Khuyến nông và Môi trường 

khu vực IX 

Hoàn thành tốt nhiệm 

vụ 

107 Hạc Thông Lanh Viên chức 

Chi nhánh Trung tâm 

Khuyến nông và Môi trường 

khu vực IX 

Hoàn thành tốt nhiệm 

vụ 

108 Nguyễn Thị Hải Anh Viên chức 

Chi nhánh Trung tâm 

Khuyến nông và Môi trường 

khu vực IX 

Hoàn thành tốt nhiệm 

vụ 

109 Ma Thị Thuỳ Viên chức 

Chi nhánh Trung tâm 

Khuyến nông và Môi trường 

khu vực IX 

Hoàn thành tốt nhiệm 

vụ 
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110 Phùng Trung Hải Viên chức 

Chi nhánh Trung tâm 

Khuyến nông và Môi trường 

khu vực IX 

Hoàn thành tốt nhiệm 

vụ 

111 Triệu Thị Vỵ Viên chức 

Chi nhánh Trung tâm 

Khuyến nông và Môi trường 

khu vực IX 

Hoàn thành tốt nhiệm 

vụ 

112 Ma Thị Thư Viên chức 

Chi nhánh Trung tâm 

Khuyến nông và Môi trường 

khu vực IX 

Hoàn thành tốt nhiệm 

vụ 

113 Đồng Thị Yến  Viên chức 

Chi nhánh Trung tâm 

Khuyến nông và Môi trường 

khu vực X 

Hoàn thành tốt nhiệm 

vụ 

114 Mông Thị Lành  Viên chức 

Chi nhánh Trung tâm 

Khuyến nông và Môi trường 

khu vực X 

Hoàn thành tốt nhiệm 

vụ 

115 Hoàng Văn Thuận  Viên chức 

Chi nhánh Trung tâm 

Khuyến nông và Môi trường 

khu vực X 

Hoàn thành tốt nhiệm 

vụ 

116 Nguyễn Việt Hòa Viên chức 

Chi nhánh Trung tâm 

Khuyến nông và Môi trường 

khu vực X 

Hoàn thành tốt nhiệm 

vụ 

117 Nguyễn Lương Thân Viên chức 

Chi nhánh Trung tâm 

Khuyến nông và Môi trường 

khu vực XI 

Hoàn thành tốt nhiệm 

vụ 

118 Đỗ Thị Hồng Nhung Viên chức 

Chi nhánh Trung tâm 

Khuyến nông và Môi trường 

khu vực XI 

Hoàn thành tốt nhiệm 

vụ 

119 Vũ Thị Quỳnh Thu Viên chức 

Chi nhánh Trung tâm 

Khuyến nông và Môi trường 

khu vực XI 

Hoàn thành tốt nhiệm 

vụ 

120 Nguyễn Xuân Bảy Viên chức 

Chi nhánh Trung tâm 

Khuyến nông và Môi trường 

khu vực XI 

Hoàn thành tốt nhiệm 

vụ 

121 Vũ Thị Hảo Viên chức 

Chi nhánh Trung tâm 

Khuyến nông và Môi trường 

khu vực XI 

Hoàn thành tốt nhiệm 

vụ 

122 Triệu Thị Ly Viên chức 

Chi nhánh Trung tâm 

Khuyến nông và Môi trường 

khu vực XI 

Hoàn thành tốt nhiệm 

vụ 

123 Hoàng Văn Hoan Viên chức 

Chi nhánh Trung tâm 

Khuyến nông và Môi trường 

khu vực XI 

Hoàn thành tốt nhiệm 

vụ 

124 Bế Ngọc Công Viên chức 

Chi nhánh Trung tâm 

Khuyến nông và Môi trường 

khu vực XII 

Hoàn thành tốt nhiệm 

vụ 

125 Mai Thị Bình Viên chức 

Chi nhánh Trung tâm 

Khuyến nông và Môi trường 

khu vực XII 

Hoàn thành tốt nhiệm 

vụ 

126 Ngô Thị Thanh Bình Viên chức 

Chi nhánh Trung tâm 

Khuyến nông và Môi trường 

khu vực XII 

Hoàn thành tốt nhiệm 

vụ 
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127 Triệu Thị Sơn Viên chức 

Chi nhánh Trung tâm 

Khuyến nông và Môi trường 

khu vực XII 

Hoàn thành tốt nhiệm 

vụ 

128 Lý Thị Tiệp Viên chức 

Chi nhánh Trung tâm 

Khuyến nông và Môi trường 

khu vực XII 

Hoàn thành tốt nhiệm 

vụ 

129 Nguyễn Thị Ninh Viên chức 

Chi nhánh Trung tâm 

Khuyến nông và Môi trường 

khu vực XII 

Hoàn thành tốt nhiệm 

vụ 

130 Đặng Thế Hiền Viên chức 

Chi nhánh Trung tâm 

Khuyến nông và Môi trường 

khu vực XII 

Hoàn thành tốt nhiệm 

vụ 

131 Hoàng Thị Thảo Viên chức 

Chi nhánh Trung tâm 

Khuyến nông và Môi trường 

khu vực XII 

Hoàn thành tốt nhiệm 

vụ 

132 Lý Thị Thắm Viên chức 

Chi nhánh Trung tâm 

Khuyến nông và Môi trường 

khu vực XIII 

Hoàn thành tốt nhiệm 

vụ 

133 Cao Thị Nhài Viên chức 

Chi nhánh Trung tâm 

Khuyến nông và Môi trường 

khu vực XIII 

Hoàn thành tốt nhiệm 

vụ 

134 Nguyễn Thế Hoàng Viên chức 

Chi nhánh Trung tâm 

Khuyến nông và Môi trường 

khu vực XIII 

Hoàn thành tốt nhiệm 

vụ 

135 Hà Thị Hinh Viên chức 

Chi nhánh Trung tâm 

Khuyến nông và Môi trường 

khu vực XIII 

Hoàn thành tốt nhiệm 

vụ 

136 Hoàng Trung Vĩnh Viên chức 

Chi nhánh Trung tâm 

Khuyến nông và Môi trường 

khu vực XIII 

Hoàn thành tốt nhiệm 

vụ 

137 Hoàng Thăng Bắc Viên chức 

Chi nhánh Trung tâm 

Khuyến nông và Môi trường 

khu vực XIII 

Hoàn thành tốt nhiệm 

vụ 

138 Nguyễn Tô Dung Viên chức 

Chi nhánh Trung tâm 

Khuyến nông và Môi trường 

khu vực XIII 

Hoàn thành tốt nhiệm 

vụ 

139 Ma Thị Mừng Viên chức 

Chi nhánh Trung tâm 

Khuyến nông và Môi trường 

khu vực XIV 

Hoàn thành tốt nhiệm 

vụ 

140 Lý Thị Sằm Viên chức 

Chi nhánh Trung tâm 

Khuyến nông và Môi trường 

khu vực XIV 

Hoàn thành tốt nhiệm 

vụ 

141 Lộc Văn Duy Viên chức 

Chi nhánh Trung tâm 

Khuyến nông và Môi trường 

khu vực XIV 

Hoàn thành tốt nhiệm 

vụ 



 16 

142 Đàm Văn Chung Viên chức 

Chi nhánh Trung tâm 

Khuyến nông và Môi trường 

khu vực XIV 

Hoàn thành tốt nhiệm 

vụ 

143 Sằm Thanh Tùng  Viên chức 

Chi nhánh Trung tâm 

Khuyến nông và Môi trường 

khu vực XIV 

Hoàn thành tốt nhiệm 

vụ 

144 Phạm Ngọc Tú Viên chức 

Chi nhánh Trung tâm 

Khuyến nông và Môi trường 

khu vực XIV 

Hoàn thành tốt nhiệm 

vụ 

145 Cà Văn Tế Viên chức 

Chi nhánh Trung tâm 

Khuyến nông và Môi trường 

khu vực XIV 

Hoàn thành tốt nhiệm 

vụ 

146 Hoàng Thị Hiến Viên chức 

Chi nhánh Trung tâm 

Khuyến nông và Môi trường 

khu vực XV 

Hoàn thành tốt nhiệm 

vụ 

147 Luân Thị Mai Viên chức 

Chi nhánh Trung tâm 

Khuyến nông và Môi trường 

khu vực XV 

Hoàn thành tốt nhiệm 

vụ 

148 Nông Xuân Huế Viên chức 

Chi nhánh Trung tâm 

Khuyến nông và Môi trường 

khu vực XV 

Hoàn thành tốt nhiệm 

vụ 

149 Mã Thị Ngọc Thuần Viên chức 

Chi nhánh Trung tâm 

Khuyến nông và Môi trường 

khu vực XV 

Hoàn thành tốt nhiệm 

vụ 

150 Nông Thế Quy Viên chức 
Chi nhánh Trung tâm khuyến 

nông và MT khu vực XVI 

Hoàn thành tốt nhiệm 

vụ 

151 Hà Văn Thạch Viên chức 
Chi nhánh Trung tâm khuyến 

nông và MT khu vực XVI 

Hoàn thành tốt nhiệm 

vụ 

152 Triệu Thị Định Viên chức 
Chi nhánh Trung tâm khuyến 

nông và MT khu vực XVI 

Hoàn thành tốt nhiệm 

vụ 

153 Nông Thị Trang Viên chức 
Chi nhánh Trung tâm khuyến 

nông và MT khu vực XVI 

Hoàn thành tốt nhiệm 

vụ 

154 Hoàng Thị Tiệu Viên chức 

Chi nhánh Trung tâm 

Khuyến nông và Môi trường 

khu vực XVII 

Hoàn thành tốt nhiệm 

vụ 

155 Phan Thị Yến Viên chức 

Chi nhánh Trung tâm 

Khuyến nông và Môi trường 

khu vực XVII 

Hoàn thành tốt nhiệm 

vụ 

156 Nông Thị Kiều Băng Viên chức 

Chi nhánh Trung tâm 

Khuyến nông và Môi trường 

khu vực XVII 

Hoàn thành tốt nhiệm 

vụ 

157 Sằm Thị Lan Viên chức 

Chi nhánh Trung tâm 

Khuyến nông và Môi trường 

khu vực XVII 

Hoàn thành tốt nhiệm 

vụ 
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158 Lộc Thị Minh Thùy Viên chức 

Chi nhánh Trung tâm 

Khuyến nông và Môi trường 

khu vực XVII 

Hoàn thành tốt nhiệm 

vụ 

III Không hoàn thành nhiệm vụ 

1 Hoàng Thọ Trung Viên chức 

Chi nhánh Trung tâm 

Khuyến nông và Môi trường 

khu vực XII 

Không hoàn thành 

nhiệm vụ 

C HỖ TRỢ, PHỤC VỤ  

I Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ  

1 Đoàn Thị Thu Tuyết 

Lao động hợp 

đồng 

111/2022/NĐ-CP 

Phòng Hành chính – Tổng 

hợp 

Hoàn thành xuất sắc 

nhiệm vụ 

II Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

1 Vũ Tiến Sỹ 

Lao động hợp 

đồng 

111/2022/NĐ-CP 

Phòng Hành chính – Tổng 

hợp 

Hoàn thành tốt nhiệm 

vụ 

2 Vũ Thị Hà 

Lao động hợp 

đồng 

111/2022/NĐ-CP 

Phòng Hành chính – Tổng 

hợp 

Hoàn thành tốt nhiệm 

vụ 

3 Phạm Thị Yến 

Lao động hợp 

đồng 

111/2022/NĐ-CP 

Phòng Hành chính – Tổng 

hợp 

Hoàn thành tốt nhiệm 

vụ 

D  LAO ĐỒNG HỢP ĐỒNG KHÔNG HƯỞNG LƯƠNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 

I Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 

1 Mông Thị Hương 

Hợp đồng lao 

động Trạm Giống 

và Dịch vụ 

khuyến nông 

Trạm Giống và Dịch vụ 

Khuyến nông 

Hoàn thành xuất sắc 

nhiệm vụ 

2 Trần Đăng Khoa 

Hợp đồng lao 

động Trạm Giống 

và Dịch vụ 

khuyến nông 

Trạm Giống và Dịch vụ 

Khuyến nông 

Hoàn thành xuất sắc 

nhiệm vụ 

3 Phạm Thị Hương 

Hợp đồng lao 

động Trạm Giống 

và Dịch vụ 

khuyến nông 

Trạm Giống và Dịch vụ 

Khuyến nông 

Hoàn thành xuất sắc 

nhiệm vụ 

4 Nguyễn Huy Hoàng 

Hợp đồng lao 

động Trạm Giống 

và Dịch vụ 

khuyến nông 

Trạm Giống và Dịch vụ 

Khuyến nông 

Hoàn thành xuất sắc 

nhiệm vụ 

II Hoàn thành tốt nhiệm vụ  
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1 Vũ Xuân Phơn 

Hợp đồng lao 

động Trạm Giống 

và Dịch vụ 

khuyến nông 

Trạm Giống và Dịch vụ 

Khuyến nông 

Hoàn thành tốt nhiệm 

vụ 

2 Nguyễn Thúy Hảo 

Hợp đồng lao 

động Trạm Giống 

và Dịch vụ 

khuyến nông 

Trạm Giống và Dịch vụ 

Khuyến nông 

Hoàn thành tốt nhiệm 

vụ 

3 Ngô Thị Xuân 

Hợp đồng lao 

động Trạm Giống 

và Dịch vụ 

khuyến nông 

Trạm Giống và Dịch vụ 

Khuyến nông 

Hoàn thành tốt nhiệm 

vụ 

4 Nguyễn Văn Minh 

Hợp đồng lao 

động Trạm Giống 

và Dịch vụ 

khuyến nông 

Trạm Giống và Dịch vụ 

Khuyến nông 

Hoàn thành tốt nhiệm 

vụ 

5 Lê Thị Hiền 

Hợp đồng lao 

động Trạm Giống 

và Dịch vụ 

khuyến nông 

Trạm Giống và Dịch vụ 

Khuyến nông 

Hoàn thành tốt nhiệm 

vụ 

6 Tô Thái Hà 

Hợp đồng lao 

động Trạm Giống 

và Dịch vụ 

khuyến nông 

Trạm Giống và Dịch vụ 

Khuyến nông 

Hoàn thành tốt nhiệm 

vụ 

7 Đồng Thị Kim Oanh 

Hợp đồng lao 

động Trạm Giống 

và Dịch vụ 

khuyến nông 

Trạm Giống và Dịch vụ 

Khuyến nông 

Hoàn thành tốt nhiệm 

vụ 

8 Đồng Thị Hiền 

Hợp đồng lao 

động Trạm Giống 

và Dịch vụ 

khuyến nông 

Trạm Giống và Dịch vụ 

Khuyến nông 

Hoàn thành tốt nhiệm 

vụ 

9 Lương Văn Luân 

Hợp đồng lao 

động Trạm Giống 

và Dịch vụ 

khuyến nông 

Trạm Giống và Dịch vụ 

Khuyến nông 

Hoàn thành tốt nhiệm 

vụ 

10 Chu Hải Anh 

Hợp đồng lao 

động Trạm Giống 

và Dịch vụ 

khuyến nông 

Trạm Giống và Dịch vụ 

Khuyến nông 

Hoàn thành tốt nhiệm 

vụ 

11 Nguyễn Văn Mân 

Hợp đồng lao 

động Trạm Giống 

và Dịch vụ 

khuyến nông 

Trạm Giống và Dịch vụ 

Khuyến nông 

Hoàn thành tốt nhiệm 

vụ 
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12 Bùi Thị Hằng 

Hợp đồng lao 

động Trạm Giống 

và Dịch vụ 

khuyến nông 

Trạm Giống và Dịch vụ 

Khuyến nông 

Hoàn thành tốt nhiệm 

vụ 

13 Đoàn Văn Dũng 

Hợp đồng lao 

động Trạm Giống 

và Dịch vụ 

khuyến nông 

Trạm Giống và Dịch vụ 

Khuyến nông 

Hoàn thành tốt nhiệm 

vụ 

14 Nguyễn Văn Min 

Hợp đồng lao 

động Trạm Giống 

và Dịch vụ 

khuyến nông 

Trạm Giống và Dịch vụ 

Khuyến nông 

Hoàn thành tốt nhiệm 

vụ 

15 Hoàng Tiến Lực 

Hợp đồng lao 

động Trạm Giống 

và Dịch vụ 

khuyến nông 

Trạm Giống và Dịch vụ 

Khuyến nông 

Hoàn thành tốt nhiệm 

vụ 

16 Dương Xuân Chung 

Hợp đồng lao 

động Trạm Giống 

và Dịch vụ 

khuyến nông 

Trạm Giống và Dịch vụ 

Khuyến nông 

Hoàn thành tốt nhiệm 

vụ 

17 Nguyễn Đình Cường 

Hợp đồng lao 

động Trạm Giống 

và Dịch vụ 

khuyến nông 

Trạm Giống và Dịch vụ 

Khuyến nông 

Hoàn thành tốt nhiệm 

vụ 

18 Đặng Văn Ngọc 

Hợp đồng lao 

động Trạm Giống 

và Dịch vụ 

khuyến nông 

Trạm Giống và Dịch vụ 

Khuyến nông 

Hoàn thành tốt nhiệm 

vụ 

19 Sầm Việt Cường 

Hợp đồng lao 

động Trạm Giống 

và Dịch vụ 

khuyến nông 

Trạm Giống và Dịch vụ 

Khuyến nông 

Hoàn thành tốt nhiệm 

vụ 

20 Hoàng Xuân Trường 

Hợp đồng lao 

động Trạm Giống 

và Dịch vụ 

khuyến nông 

Trạm Giống và Dịch vụ 

Khuyến nông 

Hoàn thành tốt nhiệm 

vụ 

21 Nguyễn Văn Thắng 

Hợp đồng lao 

động Trạm Giống 

và Dịch vụ 

khuyến nông 

Trạm Giống và Dịch vụ 

Khuyến nông 

Hoàn thành tốt nhiệm 

vụ 

22 Trương Thanh Tiến 

Hợp đồng lao 

động Trạm Giống 

và Dịch vụ 

khuyến nông 

Trạm Giống và Dịch vụ 

Khuyến nông 

Hoàn thành tốt nhiệm 

vụ 
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23 Phạm Thị Ngọc Anh 

Hợp đồng lao 

động Trạm Giống 

và Dịch vụ 

khuyến nông 

Trạm Giống và Dịch vụ 

Khuyến nông 

Hoàn thành tốt nhiệm 

vụ 

24 Chương Quang Toàn 

Hợp đồng lao 

động Trạm Giống 

và Dịch vụ 

khuyến nông 

Trạm Giống và Dịch vụ 

Khuyến nông 

Hoàn thành tốt nhiệm 

vụ 

25 Trần Văn Hoàng 

Hợp đồng lao 

động Trạm Giống 

và Dịch vụ 

khuyến nông 

Trạm Giống và Dịch vụ 

Khuyến nông 

Hoàn thành tốt nhiệm 

vụ 

26 Dương Minh Hùng 

Hợp đồng lao 

động Trạm Giống 

và Dịch vụ 

khuyến nông 

Trạm Giống và Dịch vụ 

Khuyến nông 

Hoàn thành tốt nhiệm 

vụ 

27 Vũ Thị Hương  

Hợp đồng lao 

động Trạm Giống 

và Dịch vụ 

khuyến nông 

Trạm Giống và Dịch vụ 

Khuyến nông 

Hoàn thành tốt nhiệm 

vụ 

28 Mông Thị Hảo 

Hợp đồng lao 

động Trạm Giống 

và Dịch vụ 

khuyến nông 

Trạm Giống và Dịch vụ 

Khuyến nông 

Hoàn thành tốt nhiệm 

vụ 

29 Nguyễn Văn Hưởng 

Lao động hợp 

đồng Chi nhánh 

Trung tâm 

Khuyến nông và 

Môi trường khu 

vực VII 

Chi nhánh Trung tâm 

Khuyến nông và Môi trường 

khu vực VII 

Hoàn thành tốt nhiệm 

vụ 

30 Nguyễn Quang Thành 

Lao động hợp 

đồng Chi nhánh 

Trung tâm 

Khuyến nông và 

Môi trường khu 

vực VII 

Chi nhánh Trung tâm 

Khuyến nông và Môi trường 

khu vực VII 

Hoàn thành tốt nhiệm 

vụ 

31 Nguyễn Văn Hà 

Lao động hợp 

đồng Chi nhánh 

Trung tâm 

Khuyến nông và 

Môi trường khu 

vực VII 

Chi nhánh Trung tâm 

Khuyến nông và Môi trường 

khu vực VII 

Hoàn thành tốt nhiệm 

vụ 

Danh sách có 274 người 

- Không đánh giá, xếp loại: 01 người./. 
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